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trải nghiệm học tập của người học trên toàn cầu, tập trung vào đối 

tượng người học trưởng thành như sinh viên, học viên của các khoá học 
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chatbot có thể hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học, cung cấp phản hồi tích 

cực và thúc đẩy động lực học tập. Phương pháp nghiên cứu được sử 

dụng là phân tích tài liệu. Kết quả cho thấy, qua nhiều trường hợp ứng 

dụng chatbot trong các môn học khác nhau trên thế giới, chatbot có 

tiềm năng lớn trong việc cá nhân hóa học tập, cải thiện thành tích và 

tăng cường động lực học tập của người học. Cụ thể, khoảng 85% người 

học được khảo sát cho biết họ cảm thấy hứng thú hơn với việc học, và 

70% đánh giá cao hiệu quả của sự hỗ trợ cá nhân hóa mà chatbot mang 
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dụng chatbot trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới, từ đó mở ra hướng 

nghiên cứu về ứng dụng chatbot trong giáo dục tại Việt Nam trong các 

bài báo tiếp theo của tác giả. 
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1. Giới thiệu 

Sự phát triển nhanh chóng về công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo điều kiện cho việc 

triển khai các ứng dụng số. Một trong những ứng dụng đó là chatbot đã và đang được sử dụng 

trong nhiều lĩnh vực như marketing, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giáo dục và 

đào tạo. Chatbot là một phần mềm được thiết kế để mô phỏng cuộc trò chuyện với người dùng 

thông qua văn bản hoặc giọng nói. Chatbot sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và 

trí tuệ nhân tạo (AI) để hiểu và phản hồi ngôn ngữ của con người. Chatbot có thể thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp hỗ trợ khách hàng và trong các trường hợp tiên 

tiến, có khả năng học hỏi và điều chỉnh dựa trên dữ liệu thu thập được. Gần đây, một số nghiên 

cứu chỉ ra rằng chatbot có thể hỗ trợ quá trình dạy - học tập trong nhiều môn học với các mức độ 

thành công khác nhau. Tuy nhiên, việc áp dụng chatbot trong các ngữ cảnh giáo dục khác nhau 

vẫn ở giai đoạn thử nghiệm và còn nhiều thận trọng. Cần có thêm những phân tích về các môi 

trường có thể áp dụng chatbot và đánh giá chúng như nguồn lực và công cụ để cải thiện quá trình 

dạy học và cá nhân hóa lộ trình học tập. 

Ngày nay, những sinh viên thuộc thế hệ Z (còn được gọi là Gen Z là những người sinh ra từ 

giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010), được sinh ra trong môi trường kỹ thuật số, họ 

được tiếp xúc hàng ngày với máy tính, trò chơi máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông 

minh. Đối với họ, các công cụ kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, 

do đó, khả năng vận dụng các thiết bị công nghệ của họ tốt hơn so với các thế hệ trước đó. Sự phát 

triển về mặt tinh thần của thế hệ này diễn ra mạnh mẽ, và tốc độ xử lý thông tin cũng tăng lên. 

Những người học ở thế hệ này muốn tự quyết định về điều kiện và thời gian dành cho việc học tập. 

Họ muốn có mọi thứ nhanh chóng và sử dụng ngay lập tức; họ thích tốc độ và sống nhanh. Do đó, 

tính năng tương tác của ứng dụng chatbot được dự đoán là sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của thế hệ Z. 

Các ứng dụng chatbot, cũng là kênh giao tiếp, có thể là một công cụ hiệu quả để thu hút sinh viên 

vào môi trường dạy-học và duy trì sự quan tâm của người học. Việc sử dụng các thiết bị di động, 

đặc biệt là để tải và sử dụng các ứng dụng số, đã làm tăng thêm sự phổ biến của các ứng dụng này 

đối với người dùng. Thiết bị di động giúp người học bằng cách cung cấp sự linh hoạt về địa điểm 

và thời gian và cho phép người học sử dụng các ứng dụng một cách liên tục.  

Trong bối cảnh như vây, có thể thấy rằng chatbot là một trong những xu hướng công nghệ 

đang làm thay đổi cách con người tương tác và học hỏi. Trong môi trường giáo dục, chatbot 

không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà còn là một trợ lý thông minh giúp cải thiện trải nghiệm học 

tập và quản lý. Trên cơ sở này, đã xuất hiện nhiều loại chatbot khác nhau, từ những chatbot đơn 

giản chỉ cung cấp thông tin cơ bản đến những chatbot có khả năng tương tác phức tạp và cung 

cấp hỗ trợ học tập đa dạng. Hiện tại, chatbot được sử dụng trong môi trường giáo dục với hai 

mục đích chính là hỗ trợ dịch vụ và giảng dạy [1]. 

Với mục đích cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, nhiều chatbot được sử dụng trong giáo dục có định 

hướng rõ ràng về việc giúp giải đáp các câu hỏi thường gặp, đây là lĩnh vực mà chatbot đã đạt 

được thành công trong các ngành như y học, ngân hàng, và dịch vụ khách hàng… Ví dụ, Lola [2] 

được triển khai để giảm áp lực của sinh viên trong quá trình tuyển sinh tại Đại học Murcia ở Tây 

Ban Nha, trong khi Dina [3] thực hiện chức năng tương tự cho dịch vụ tuyển sinh tại Đại học 

Nuswantoro Semarang, Indonesia. Chatbot Whatsapp [4] của Đại học Telkom, Indonesia cũng là 

một ví dụ. Ngoài ra, CourseQ, CEUBot và Differ [5] là ba ví dụ khác về tiềm năng của chatbot 

như trợ lý trong các dịch vụ đa dạng mà các trường đại học cung cấp, từ tuyển sinh đến quá trình 

đăng ký các khoá học. LTKABot [6] được phát triển để hỗ trợ quản lý quảng cáo và các nhiệm vụ 

liên quan đến khóa học thông qua việc áp dụng mô hình ChatOps, nhằm tối ưu hóa quá trình tự 

động hóa trong lĩnh vực giáo dục. Trong khi đó, Chatbot FAQs [7] tập trung vào việc cung cấp 

câu trả lời cho các thắc mắc phổ biến về cộng đồng đại học và môi trường học thuật. LISA [8] là 

một chatbot được thiết kế để giúp sinh viên làm quen với cuộc sống trong môi trường đại học. 

Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu ảnh hưởng của chatbot đến trải nghiệm người dùng và mức độ 
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thông minh nên có của chatbot để cải thiện sự tương tác. Chatbot "Syllabus" [9] giải đáp thắc 

mắc về đào tạo trực tuyến sau đại học. LibBot [10] là một bot trò chuyện hướng dịch vụ thư viện, 

có thể chuyển tiếp sang các thư viện khác bên ngoài trường đại học. Chatbot thư viện UCM3 [11] 

cũng là một chatbot hướng đến các thư viện khác, chatbot này có kiến thức cụ thể về khoa học 

máy tính và có thể sử dụng được trên điện thoại di động với nhiều cải tiến về khả năng sử dụng. 

Điểm chung của các chatbot này là khả năng đưa ra câu trả lời chất lượng. Để giải quyết tình 

trạng nhân viên quản lý không thể đáp ứng hết các câu hỏi thường gặp, chúng tích hợp hệ thống 

xác định ý định người dùng vào thiết kế và được cấu hình để xử lý những câu hỏi này. Vì vậy, tất 

cả các chatbot này có thể được phân loại vào danh mục chatbot hướng dịch vụ. 

Loại chatbot thứ hai là chatbot có mục đích giảng dạy, đây cũng là loại chatbot đang ngày 

càng có sự gia tăng đáng kể về số lượng. Chatbot loại này được thiết kế chủ yếu để cung cấp kiến 

thức cho người học, thường là về một chủ đề cụ thể. Chúng được sử dụng trong cả giáo dục chính 

quy và không chính quy. Mục tiêu của những chatbot này là cung cấp kiến thức tương tự như một 

gia sư là con người. Autotutor [12] là một ví dụ về chatbot đa ngành, thúc đẩy việc học thông qua 

trò chuyện với người học, trong đó có cuộc trao đổi tin nhắn giữa bot và người học. Autotutor rõ 

ràng là một loại chatbot giáo dục với mục tiêu khuyến khích việc học. Chatbot trong nghiên cứu 

số [13] là một chatbot giáo dục được tạo ra để thúc đẩy nghiên cứu về khoa học máy tính. 

NerdyBot [5] là một minh chứng khác về sức mạnh của chatbot trong việc giảng dạy. Hơn nữa, 

một số chatbot được sử dụng trong các mục đích khác nhau trong quá trình giáo dục, như 

ScratchThAI [14] dành cho việc giảng dạy Scratch cho trẻ em, CSIEC [15] cho việc học tiếng 

Anh ở các giai đoạn giáo dục khác nhau. Một chatbot khác hướng tới việc học ngôn ngữ là 

Mobile Chatbot [16], cung cấp các loại bài tập để khuyến khích học tập và sử dụng phương pháp 

trò chơi trong học tập để duy trì động lực của người học. Jill Watson [17] là chatbot chuyên giải 

đáp các câu hỏi thường gặp trong diễn đàn của sinh viên tốt nghiệp Viện Công nghệ Georgia - 

Trường Khoa học Máy tính. Tất cả các chatbot này được phát triển như một công cụ giáo dục và 

tạo ra kiến thức.  

Có thể thấy rằng, với hai mục đích chính là hỗ trợ dịch vụ và giảng dạy, chatbot không chỉ là 

một công cụ hữu ích để cung cấp thông tin, hỗ trợ người dạy và người học mà còn là một trợ lý 

thông minh giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả trong quá trình giảng dạy và học tập. Sự phát 

triển của các kiểu chatbot đa dạng cũng chứng minh tiềm năng và sự linh hoạt của công nghệ này 

trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng giáo dục. Phần tiếp theo của bài viết sẽ 

trình bày các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để xem xét cụ thể những tác động của 

chatbot mang lại trong quá trình học tập và cách chúng cải thiện trải nghiệm dịch vụ giáo dục của 

cả người học và người dạy. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi đã triển khai phương pháp nghiên cứu định tính 

phân tích tài liệu theo một quy trình hệ thống. Bước đầu tiên là thu thập, hệ thống hóa và phân 

tích các tài liệu cùng số liệu thống kê hiện có. Mục đích của bước này là xây dựng cơ sở lý thuyết 

vững chắc cho nghiên cứu. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành diễn giải các kết quả phân tích, từ đó 

rút ra những kết luận có giá trị. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tác động của chatbot đến việc học tập của sinh viên và cải thiện một số dịch vụ hỗ trợ 

người học 

Các chatbot hướng dịch vụ như Dina [3] và Lola [2] đã thành công trong việc ước lượng số 

lần phản hồi đúng cho các câu hỏi liên quan đến dịch vụ. Những chatbot này chủ yếu có khả năng 

đánh giá bằng cách tính toán số câu trả lời đạt yêu cầu mà chúng đưa ra trong số tất cả các câu 

hỏi mà chúng đã trả lời. Tuy nhiên, chatbot hướng dạy học được thiết kế để tạo ra kiến thức, nên 
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sự thành công của chúng không thể đo lường theo cách tương tự. Chatbot [13] nhằm thúc đẩy 

việc học về khoa học máy tính, vì vậy thành công hoặc thất bại sẽ dựa vào việc thúc đẩy sinh 

viên sử dụng chatbot học tập này. AutoTutor [12] thực hiện hai đánh giá để đo lường hiệu quả 

của việc triển khai - chất lượng cuộc trò chuyện với sinh viên và hiệu quả của phương pháp giáo 

dục áp dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy AutoTutor đã đạt được những thành tựu đáng kể dựa 

vào phương pháp học mẫu. ScratchThAI [14] được áp dụng để giảng dạy Scratch cho sinh viên, 

và chatbot này cũng sử dụng phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học để tăng cường động 

lực học tập và giới thiệu các khái niệm về phát triển tư duy tính toán cho sinh viên. 

CALMSystem [18] đã so sánh kết quả của những sinh viên sử dụng chatbot với những sinh viên 

không sử dụng, và chứng minh được tác động tích cực từ công cụ tự đánh giá này. NDLtutor [19] 

đã được đánh giá thông qua hai nghiên cứu đánh giá hai khả năng khác nhau của chatbot bằng 

cách sử dụng các bảng hỏi từ sinh viên, và đã có cải thiện được ghi nhận trong các khía cạnh như 

tự đánh giá và tự phản ánh. Một nghiên cứu về NAO [20] khẳng định mặc dù việc tham gia trải 

nghiệm là thành công nhưng sự quan tâm, thích thú của người học còn được thể hiện thông qua 

sự duy trì các cuộc trò chuyện. Rất nhiều chatbot được phát triển để trả lời các câu hỏi thường 

gặp và nhận được phản hồi tích cực từ phía người dùng [7]. Sự thành công này là nhờ sự đóng 

góp từ việc triển khai trên thiết bị di động [11]. Các nghiên cứu khác cũng đã tìm kiếm các hình 

thức đánh giá khác, như Galko và cộng sự [21] cài đặt một chatbot hướng dịch vụ cho việc đăng 

ký vào đại học cho sinh viên. Nghiên cứu này đã đánh giá chatbot thông qua các bài kiểm tra tính 

khả dụng; so sánh thời gian để đăng ký vào đại học bằng phương pháp cũ và thời gian sử dụng 

chatbot và đã ghi nhận sự giảm 26% về thời gian và giảm 77% về lỗi, mặc dù chatbot vẫn đang 

được thử nghiệm. Jill Watson [17] là một chatbot ẩn danh, được sử dụng để hỗ trợ giảng viên trả 

lời các câu hỏi thường gặp. Kết quả thu được là các phản ứng rất tích cực và không có phản ứng 

tiêu cực nào. Điều này cho thấy, chatbot có thể phục vụ như một trợ giảng hiệu quả. Với vai trò 

là bệnh nhân ảo, chatbot [22] đã giúp sinh viên cải thiện kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn. Sự thành 

công của các chatbot giáo dục là nổi bật, và sinh viên đánh giá cao các tác động tích cực, khả 

năng học tự chủ, tự tổ chức và tạo hứng thú trong học tập của các chatbot. 

Tuy nhiên, các đánh giá về chatbot như một công cụ học tập chưa sử dụng một tiêu chí chung 

để đánh giá quá trình học được tạo ra. Một chatbot giáo dục thường được đánh giá dựa trên sự tự 

đánh giá về việc học của sinh viên sử dụng chatbot và sinh viên không sử dụng cho cùng một chủ 

đề và khoảng thời gian nhất định. Tuy vậy, tất cả các nghiên cứu kể trên đều ghi nhận sự cải thiện 

trong việc sử dụng chatbot như các công cụ giáo dục. 

3.2. Sử dụng chatbot để nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên 

3.2.1. Hỗ trợ học tập cá nhân hóa 

Số lượng sinh viên trên mỗi giảng viên liên tục tăng lên trong các trường học dẫn đến thời 

gian mà giảng viên có thể dành cho mỗi sinh viên giảm đi. Để giải quyết vấn đề này, một số 

giảng viên tương tác với sinh viên sau các giờ học trên lớp bằng các tin nhắn trên các nền tảng 

mạng xã hội như Facebook messager, viber… để cung cấp sự hỗ trợ cá nhân hóa cho người học. 

Tuy nhiên, thách thức là giảng viên không có đủ thời gian để trả lời câu hỏi và cung cấp phản hồi 

đúng lúc và cá nhân hóa cho sinh viên. Vì vậy, việc sử dụng chatbot càng trở nên phù hợp trong 

những tình huống mà giảng viên không thể cung cấp phản hồi đầy đủ cho việc học tập của 

học/sinh viên vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Các chatbot có thể được sử dụng để hỗ trợ 

cho giảng viên, những sinh viên không thể đặt câu hỏi cho giảng viên của họ có thể tìm thấy câu 

trả lời cho các câu hỏi của họ từ chatbot mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, nghiên cứu [23] đã chỉ ra 

rằng, sinh viên thường ngần ngại đặt câu hỏi vì họ sợ nhận được những phản hồi tiêu cực của 

giảng viên trong khi sự tương tác của sinh viên với giảng viên thông qua cách đặt câu hỏi là quan 

trọng trong quá trình học tập bởi có thể góp phần cải thiện kết quả học tập. Các chatbot có tiềm 
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năng khuyến khích việc đặt câu hỏi từ các sinh viên có thể lo lắng hoặc ngại tham gia vào một 

buổi học trong lớp học truyền thống [24]. 

Theo Winkler và Söllner [25], các chatbot có tiềm năng bù đắp cho sự hỗ trợ cá nhân không 

đầy đủ từ các giảng viên vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cho phép sinh viên học theo tốc độ 

của họ, tăng cường chất lượng của quá trình học và cung cấp giải pháp cá nhân có thể được áp 

dụng một cách tích cực để tăng cường kết quả học tập. Đặc biệt là trong các kịch bản học tập quy 

mô lớn tại các trường đại học hoặc trong các khóa học trực tuyến mở (MOOCs), chatbot có khả 

năng để bù đắp sự thiếu hụt về hỗ trợ cá nhân, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ 

theo học thấp hơn 10% trong các khóa học MOOCs [26]. Điều này có nghĩa là chatbot có thể 

giúp cung cấp hỗ trợ học tập cá nhân với mức đầu tư tài chính và nguồn lực của tổ chức giới hạn. 

Vì vậy, sử dụng chatbot hỗ trợ việc học tập cá nhân hóa đang được mở rộng nhanh chóng trong 

lĩnh vực giáo dục. Hơn nữa, chatbot là một phương pháp học thích hợp để sinh viên ôn lại kiến 

thức cũ, các sinh viên y khoa cũng biểu đạt sự hứng thú với việc sử dụng chatbot như một công 

cụ và phân tích các câu trả lời của họ để xác định những điểm yếu của họ [27]. Việc sử dụng 

chatbot giáo dục như một tài nguyên để thúc đẩy việc học tập cá nhân hóa và có thể tích hợp 

trong các môi trường học tập ảo, có thể khiến chúng trở thành một tài nguyên có giá trị đối với 

việc giảng dạy và khuyến khích việc học tập mọi lúc mọi nơi trong các môi trường số một cách 

linh hoạt hơn. 

Một chatbot đơn giản cũng có thể là một hỗ trợ hữu ích cho quá trình học–dạy như xem xét lại 

công việc, mở rộng nội dung và cá nhân hóa lộ trình học tập dựa theo kết quả học tập. Theo 

Vázquez-Cano và cộng sựu [28], chatbot được xây dựng dựa trên việc chia nhỏ các hoạt động 

học tập sẽ giúp sinh viên kiểm soát tốt hơn quá trình học–dạy, và quyết định tốc độ mà họ muốn 

thực hiện hoạt động học tập đó. Điều này kích thích năng lực học tập tự điều chỉnh của sinh viên, 

giúp họ hiểu cách họ đang học và những khó khăn họ có thể gặp phải trên lộ trình. Phương pháp 

học tập dựa trên việc các hoạt động học tập nhỏ này giúp giảm mệt mỏi cho sinh viên, và có thể 

tăng cường việc ghi nhớ thông tin khoảng 20% [29]. Trong nhiều trường hợp, chatbot giúp cải 

thiện sự hiểu biết của sinh viên về một số khái niệm, tăng cường năng lực và cải thiện kết quả 

học tập. 

3.2.2. Phản hồi tích cực từ người học 

Trong lĩnh vực giáo dục, chatbot có thể hữu ích để cung cấp một số hướng dẫn và thông tin về 

các khóa học, quy trình và thủ tục nhập học, các chương trình học, và các dịch vụ học thuật. Tuy 

nhiên, các chatbot này còn có những giới hạn trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học một cách 

hiệu quả vì vậy Mendoza và cộng sự [30] đã thiết kế một chatbot như một công cụ để thực hiện 

các nhiệm vụ học thuật và hành chính, tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa sinh viên và nhân 

viên trong trường (ví dụ: giảng viên, những người làm công tác xã hội, nhà tâm lý học, và nhà 

giáo dục) được diễn ra thuận lợi. Tiếp cận thiết kế của họ là để giúp đỡ những người ít hiểu biết 

về công nghệ bằng cách cung cấp cho họ môi trường quen thuộc, sử dụng một trợ lý ảo để tương 

tác một cách dễ dàng và thoải mái. Một chatbot đa nền tảng cung cấp cả giao tiếp dựa trên văn 

bản và dựa trên giọng nói và sử dụng công nghệ hiện đại nhất đã được thử nghiệm với sinh viên 

và giảng viên của một trường trung học. Kết quả cho thấy chatbot đã nhận được phản hồi tích cực 

từ những người tham gia thử nghiệm về khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng. Trong một 

nghiên cứu được thực hiện với các sinh viên khoa học máy tính của Arruda và cộng sự [31], 

chatbot (KAOSbot) mà họ phát triển với mô hình hóa yêu cầu hướng đến mục tiêu được sinh viên 

đánh giá là hữu ích và có ý định sử dụng trong tương lai. 

Trong một nghiên cứu phân tích tính năng giảng dạy của một chatbot đối với việc cải thiện kết 

quả học tiếng Tây Ban Nha, Vázquez-Cano và cộng sự [28] đã thực hiện một thực nghiệm so 

sánh trên một lớp học truyền thống dựa trên việc làm các bài tập trên giấy và một lớp học dựa 

trên tương tác với chatbot. Kết quả định lượng thông qua các bài kiểm tra cho thấy sinh viên 

trong nhóm thực nghiệm đã cải thiện đáng kể kết quả so với sinh viên nhóm học theo phương 
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pháp truyền thống. Ngoài ra, kết quả phân tích phản hồi của sinh viên nhóm thực nghiệm về việc 

sử dụng chatbot trên một diễn đàn học tập cho thấy sinh viên trong nhóm thực nghiệm đánh giá 

tích cực chatbot trong quá trình học tập của họ ở ba khía cạnh: hỗ trợ và sự đồng hành nhiều hơn 

trong quá trình học tập, vì họ cảm nhận được sự tương tác nhiều hơn từ tính năng trò chuyện của 

chatbot; phản hồi và tương tác nhiều hơn so với phương pháp truyền thống, và đặc biệt sinh viên 

đánh giá cao sự dễ sử dụng và khả năng tương tác và học tập mọi lúc, mọi nơi.  

Deveci Topal và cộng sự [32] đã tìm hiểu tác động của AI chatbot đối với sự thành công của 

sinh viên và lấy ý kiến của họ về chatbot sử dụng trong dạy học. Ngoài các chức năng dựa trên 

văn bản, chatbot được thiết kế bao gồm một video truy cập trên web để hỗ trợ việc học tập cả về 

hình ảnh và âm thanh. Kết quả thực nghiệm trên một nhóm thực nghiệm sử dụng AI chatbot và 

một nhóm đối chứng, cả hai lớp học được dạy theo hình thức trực tuyến trong giai đoạn đại dịch 

Covid 19, cho thấy mặc dù không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng về thành tích học tập, ứng dụng chatbot đã ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm học tập của 

sinh viên trong nhóm thực nghiệm. Phản hồi của sinh viên về chatbot dựa trên phỏng vấn bán cấu 

trúc cho thấy học với chatbot hữu ích và vui, sinh viên muốn sử dụng chatbot cho các khóa học 

khác, chatbot cung cấp sự hỗ trợ hữu ích đối với việc học ngoài lớp học và cho phép sinh viên ôn 

tập lại khóa học. Kaur và cộng sự [27] phân tích kết quả định tính nhằm tìm hiểu quan điểm của 

sinh viên và giảng viên y khoa khi tích hợp sử dụng chatbot vào chương trình đào tạo cũng đã chỉ 

ra rằng chatbot hữu ích đối với việc học tập vì có thể được sử dụng để định vị các tài liệu học tập, 

và phù hợp với những sinh viên năm đầu hơn là với những sinh viên năm cuối.    

3.2.3. Tăng cường hứng thú, động cơ của người học và dẫn đến giảm áp lực đối với khoá học 

Một số nghiên cứu đánh giá tác động của chatbot đối với việc tăng cường hứng thú, động cơ 

của người học, dẫn đến giảm áp lực đối với khóa học và cải thiện thành tích học tập từ đó nâng 

cao niềm tin về tính hiệu quả của bản thân và sự cam kết. 

Các chatbot trong giáo dục hứa hẹn sẽ có tác động tích cực đến sự thành công trong học tập và 

sự hài lòng của sinh viên. Một số nghiên cứu đã chứng tỏ việc triển khai thành công chatbot trong 

các tình huống học tập. Ví dụ, Đại học Georgia đã tạo ra một chatbot dựa trên nền tảng của IBM 

mang tên 'Jill Watson', được phát triển đặc biệt để xử lý các bài đăng trên diễn đàn bởi sinh viên 

đang học một khóa học về khoa học máy tính [33]. Kết quả là, sinh viên tham gia vào khóa học 

tích cực hơn, cảm thấy hứng thú hơn và mong muốn họ có cơ hội được học với chatbot trong các 

khóa học khác. 

Nghiên cứu của Nghi và cộng sự [34] đã ứng dụng chatbot vào dạy học tiếng Anh và thấy rằng 

sinh viên lớp thực nghiệm được học với sự hỗ trợ của chatbot trong 10 bài học đã được hưởng lợi từ 

trải nghiệm này. Ứng dụng đã khiến việc học tập của họ trở nên thú vị và vui vẻ; và hầu hết sinh viên 

đều cảm nhận các AI chatbot là một phần quan trọng của quá trình học tập của họ. 

Lin và cộng sự [35] đã phát triển một chatbot giúp sinh viên đang học ngành tâm lý viết luận 

văn của họ dễ dàng hơn. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy chatbot đã có tác động đáng kể đến 

thành tích học tập của sinh viên và sinh viên đã thể hiện sự quan tâm lớn hơn. Đặc biệt, phần lớn 

sinh viên nhận thấy tương tác với chatbot thú vị. Ngoài ra, sinh viên cũng chỉ rõ những trải nghiệm 

tích cực khi tương tác với chatbot, ví dụ, “Đó là một trải nghiệm tích cực. Tôi thích làm việc với 

bot và nó đã giúp tôi tạo ra một câu tuyên bố lí do chọn đề tài luận văn tốt hơn”; “Tôi nghĩ đó là 

một cách tương tác thú vị để cải thiện việc viết của chúng tôi. Đó là một điều độc đáo mà tôi chưa 

bao giờ thử trước đó và đã thu hút sự chú ý của tôi!”. Tương tự như vây, ứng dụng chatbot vào dạy 

học tiếng Tây Ban Nha cũng làm tăng động cơ và hứng thú học tập của sinh viên [28]. 

Yin và cộng sự  [36] đã nghiên cứu tác động của một hệ thống học tập micro-learning dựa trên 

chatbot đối với động cơ và năng lực học tập của sinh viên. Thực nghiệm đối chứng được tiến 

hành trên 99 sinh viên năm thứ nhất tham gia vào một khóa học máy tính cơ bản: sinh viên được 

chia ngẫu nhiên vào một nhóm học truyền thống hoặc một nhóm học micro-learning dựa trên 

chatbot. Khi thực nghiệm kết thúc, hai nhóm sinh viên đạt được năng lực tương đương, điều này 
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chứng tỏ sinh viên có khả năng học tập một cách độc lập trong môi trường học tập dựa trên 

chatbot mà không cần phải liên tục dạy trực tiếp. Hơn nữa, sinh viên trong nhóm học qua chatbot 

có động cơ bên trong cao hơn và đánh giá giá trị của phương pháp học tập cao hơn đáng kể so 

với sinh viên trong nhóm học truyền thống. Trái lại, sinh viên trong nhóm học tập truyền thống 

lại cảm nhận nhiều áp lực hơn so với sinh viên trong nhóm học với chatbot.  

Kamita và cộng sự [37] đã xây dựng một khóa học chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đối tượng 

người học là người lao động trên ứng dụng điện thoại thông minh. Một thực nghiệm đối chứng 

được thực hiện để đánh giá tác động giảm stress và tăng động cơ đối với khóa học cũng như hiệu 

quả của khóa học giữa một nhóm thực nghiệm sử dụng chatbot và một nhóm đối chứng sử dụng 

website. Kết quả cho thấy nhóm sử dụng chatbot đã có sự cải thiện đáng kể về lòng tự trọng, 

giảm mức độ lo âu và trầm cảm ở trước và sau khi tham gia khóa học trong khi nhóm sử dụng 

web không có sự khác biệt đáng kể ở bất kỳ thang đo nào. Ngoài ra, nhóm sử dụng chatbot đạt 

được điểm số cao hơn nhóm sử dụng web ở tất cả các chỉ số đánh giá về tính hiệu quả, sự dễ sử 

dụng, thái độ khi sử dụng và ý định sử dụng hệ thống. Những kết quả này chứng tỏ nhóm người 

học sử dụng chatbot có động cơ đối với khóa học cao hơn nhóm sử dụng web.  

Phương pháp đào tạo điều dưỡng dựa trên bài giảng kết hợp với thực hành kỹ năng cung cấp 

cho sinh viên ít cơ hội để suy nghĩ sâu và đưa ra các nhận định lâm sàng do thiếu tương tác và bối 

cảnh thực tế. Để giải quyết vấn đề này, Chang và cộng sự [38] đã đề xuất một phương pháp học 

tập dựa trên chatbot di động cho phép sinh viên học và suy nghĩ sâu trong bối cảnh xử lý các 

trường hợp tiêm chủng các sản phụ thông qua việc tương tác với chatbot. Phương pháp này đã 

được thực nghiệm trên 2 lớp sinh viên đại học, một lớp được học với sự hỗ trợ của chatbot, một 

lớp được học với phương pháp truyền thống. Kết quả cho thấy việc áp dụng chatbot di động vào 

học tập có thể nâng cao thành tích học tập và niềm tin vào tính hiệu quả cá nhân của sinh viên. 

Ngoài ra, phân tích kết quả phỏng vấn với sinh viên cũng cho thấy sinh viên nói chung tin rằng 

việc học thông qua chatbot di động có thể thúc đẩy niềm tin vào tính hiệu quả cá nhân cũng như 

sự cam kết và thành tích học tập của họ. 

Fidan và Gencel [39] đã tìm hiểu tác động của AI chatbot và cơ chế phản hồi đồng cấp được 

tích hợp vào các video bài giảng như một công cụ phản hồi đối với kết quả học tập và động cơ bên 

trong của sinh viên khi tham gia học trực tuyến. Một thực nghiệm so sánh kết quả đầu vào và đầu ra 

được thực hiện trên 2 nhóm thực nghiệm (một nhóm nhận được phản hồi ngay tức thì với chatbot 

và một nhóm nhận được phản hồi chậm từ bạn bè) và một nhóm đối chứng chỉ học với video bài 

giảng. Kết quả đầu ra dựa trên bài kiểm tra và bảng hỏi cho thấy nhóm thực nghiệm học với video 

tích hợp chatbot thu được kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng, tuy nhiên không có sự 

khác biệt về kết quả học tập giữa hai nhóm thực nghiệm. Cả hai nhóm thực nghiệm đều có điểm số 

về động cơ bên trong cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm đối chứng. Kết quả khảo sát dựa 

trên các câu hỏi mở cũng cho thấy nhóm học với video tích hợp chatbot thu được hầu hết là các 

nhận xét tích cực về chatbot như hữu ích, vui vẻ và cho rằng đó là một công cụ phản hồi hiệu quả 

đối với việc học tập. Nhóm học với video tích hợp phản hồi đồng cấp thì phát biểu rằng những phản 

hồi này tạo điều kiện và củng cố việc học tập đồng thời tăng cường sự tương tác giữa các sinh viên. 

Ngoài ra, những giới hạn và khó khăn trong việc sử dụng chatbot cũng được sinh viên chỉ rõ để đưa 

ra ý tưởng cải thiện chatbot sau này. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh môi trường giáo dục ngày càng được chuyển đổi sang hình thức số hóa và 

người học nói chung trở thành đối tượng trung tâm của sự chú ý, việc sử dụng chatbot để hỗ trợ 

quá trình học tập đang trở nên ngày càng quan trọng. Việc tổng quan những nghiên cứu về 

chatbot trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới cho thấy chatbot không chỉ là một công cụ hữu ích 

để nâng cao thành tích học tập của người học, mà còn ghi nhận những kết quả cho thấy có thể 

nâng cao trải nghiệm học tập của họ. Một số lượng đáng kể các nghiên cứu đã phân tích và chứng 

minh được rằng chatbot có thể mang lại tác động tích cực, từ hỗ trợ học tập cá nhân hóa đến việc 
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tạo ra phản hồi tích cực từ phía người học và tăng cường động lực học tập. Từ những kết quả đầy 

hứa hẹn này, chúng tôi tin tưởng rằng việc triển khai chatbot trong giáo dục tại Việt Nam là hoàn 

toàn khả thi và có tiềm năng to lớn. Chúng tôi dự định sẽ trình bày chi tiết hơn về tính khả thi này 

trong các bài báo tiếp theo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng đó tại Việt Nam, cần có sự đầu 

tư đồng bộ vào công nghệ, đào tạo giảng viên và sinh viên về cách sử dụng hiệu quả các công cụ 

này. Ngoài ra, cần liên tục bổ sung những nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động của chatbot và 

phát triển các phương pháp dạy học mới kết hợp sử dụng chatbot để cải thiện thành tích học tập 

và tối ưu hóa trải nghiệm học tập của người học tại Việt Nam trong thời đại số hóa ngày nay. 
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